

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI


[image: C:\Users\P4\Documents\bo_cong_an_0.jpg]








TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG
“Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”














Hà Nội – 2022

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU	3
B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	4
I. Kê khai	5
1. Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi	5
1.1. Tạo hồ sơ	5
1.2. Chỉnh sửa hồ sơ	29
1.3. Tra cứu hồ sơ	31

2. Thủ tục liên thông: Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí	35
2.1. Tạo hồ sơ	35
2.2. Chỉnh sửa hồ sơ	69
2.3. Tra cứu hồ sơ	71


	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



A. [bookmark: _Toc8015]GIỚI THIỆU
Tài liệu mô tả các hướng dẫn sử dụng cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông 02 thủ tục hành chính:
· “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”
· “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”
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B. [bookmark: _Toc21766]HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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1. [bookmark: _Toc17891]Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
1.1. [bookmark: _Toc10061]Tạo hồ sơ
1 Mô tả
· Mục đích: Cho phép lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”
· Điều kiện thực hiện: Người dân đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG
· Người thực hiện: người dân
· Cách vào chức năng: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/, thực hiện đăng nhập thành công.
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03 phương pháp đăng nhập vào Cổng DVCQG
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Hình 1. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản VNEID
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Hình 2. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản cổng DVCQG

· Người dân chọn  Dịch vụ công liên thông : Khai sinh, Khai tử 
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Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện của Dịch vụ công liên thông. Người dùng chọn Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
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Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
[image: ]
2 Thao tác chức năng
Người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.
a. Thêm mới
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· Trang 1: Lựa chọn cơ quan thực hiện
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Giao diện Các Trường hợp khai sinh
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Giao diện Các Trường hợp ĐKTT




	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	Cơ quan thực hiện đăng ký khai sinh

	1
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	2
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	3
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	4
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	5
	Trường hợp khai sinh
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Cơ quan thực hiện đăng ký thường trú

	6
	Cùng địa bàn thực hiện đăng ký khai sinh
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Không

	7
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong sách
	Có
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	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	8
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong sách
	Có

	9
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	10
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	11
	Trường hợp ĐKTT
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Cơ quan thực hiện cấp thẻ BHYT

	12
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	Danh sách các nút

	13
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	

	14
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống lưu tạm các thông tin và mở ra giao diện Trang 2
	



· Trang 2: Kê khai
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*Tra cứu thông tin giấy chứng sinh

Bước 1:Chọn tích Lấy dữ liệu chứng sinh từ CSDL Bảo hiểm tại trường Thông tin người được khai sinh
Bước 2: Điền thông tin Mã giấy chứng sinh và CCCD/CMND của mẹ
Bước 3: Chọn Tra cứu để thực hiện tra cứu thông tin khai sinh của người được khai sinh
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Màn hình tra cứu thông tin giấy chứng sinh


*Lưu ý nếu người dùng không muốn tra cứu thông tin giấy chứng sinh thì có thể tích chọn Nhập tay tại trường Thông tin người được khai sinh
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                                                                                   Màn hình Nhập tay
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	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	1
	Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	2
	Giấy tờ tùy thân
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	Nơi cư trú

	3
	Loại cư trú
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	4
	Quốc gia
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	5
	Tỉnh thành
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	6
	Quận huyện
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	7
	Phường xã
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	8
	Chi tiết
	Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin có trong CSDLQG về dân cư (nếu có)
	Có

	9
	Quan hệ với người được khai sinh
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	10
	Số điện thoại
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	11
	Email
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Không

	Thông tin người được khai sinh

	12
	Họ, chữ đệm, tên
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	13
	Mã giấy chứng sinh
	-Người dùng nhập từ bàn phím mã giấy chứng sinh theo định dạng XXXXX.GCS.ZZZZZ.YY
	Có

	14
	Ngày tháng năm sinh
	- Người dùng nhập từ bàn phím hoặc chọn từ lịch biểu. Hỗ trợ nhập dạng ddmmyyyy (khi chuyển sang điều khiển
	Có
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	khác thì sẽ tự động hiển thị dd/mm/yyyy và dd/mm/yyyy).
	

	15
	Ghi bằng chữ
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	Nơi sinh

	16
	Quốc gia
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	17
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	18
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	19
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	20
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Không

	21
	Giới tính
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	22
	Dân tộc
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	23
	Quốc tịch
	Mặc định giá trị Việt Nam và không cho phép sửa lại.
	Có

	Quê quán

	24
	Quốc gia
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	25
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	26
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Không

	27
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Không

	28
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Không

	29
	Đề nghị cấp bản sao
	Người dùng chọn 1 trong các giá trị: Có
– Không.
Nếu chọn Có, bắt buộc phải nhập Số lượng.
Trường số lượng nhập số nguyên dương
>=0 và <=100
	Có

	Thông tin người mẹ đẻ/nhờ mang thai hộ

	30
	Họ, chữ đệm và tên
	Người dùng nhập từ bàn phím.
	Có
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	31
	Số CCCD/ĐDCN
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	32
	Ngày tháng năm sinh
	Cho phép người dùng nhập từ bàn phím hoặc chọn từ lịch biểu.
	Có

	33
	Quốc tịch
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	34
	Dân tộc
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Nơi cư trú

	35
	Loại cư trú
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	36
	Quốc gia
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	37
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	38
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	39
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	40
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Không

	Thông tin người cha đẻ/nhờ mang thai hộ

	41
	Họ, chữ đệm và tên
	Người dùng nhập từ bàn phím.
	Có

	42
	Số CCCD/ĐDCN
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	43
	Ngày tháng năm sinh
	Cho phép người dùng nhập từ bàn phím hoặc chọn từ lịch biểu.
	Có

	44
	Quốc tịch
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	45
	Dân tộc
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Nơi cư trú

	46
	Loại cư trú
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	60
	Quốc gia
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	61
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	62
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	63
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	64
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Không

	Thông tin đăng ký thường trú

	65
	Họ, chữ đêm, tên chủ hộ
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	66
	Số CCCD/ĐDCN
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	67
	Quan hệ với chủ hộ
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Nơi đề nghị đăng ký thường trú

	68
	Tỉnh thành
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	69
	Quận huyện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	70
	Phường xã
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	71
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím
	Có

	Thông tin cấp thẻ BHYT

	72
	Nơi khám chữa bệnh ban đầu
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	73
	Thông tin giám hộ trên thẻ
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	Danh sách các nút

	74
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	

	75
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống lưu tạm các thông tin và mở ra giao diện Trang 3
	

	76
	Quay lại bước trước
	Hệ thống Quay lại giao diện Trang 1
	



· Trang 3: Xem lại các tờ khai chi tiết
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[image: ]Các thông tin của tờ khai chi tiết được trích xuất từ các thông tin kê khai ở bước trước. 03 tờ khai tương ứng cho 03 thủ tục đơn: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Người dân thực hiện kiểm tra các thông tin trên tờ khai chi tiết,
nếu cần chỉnh sửa thì thực hiện bấm vào nút	để quay lại bước kê khai để thực hiện điều chỉnh lại thông tin.
[image: ]

Giao diện Tờ khai Đăng ký khai sinh
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Giao diện Tờ khai thay đổi thông tin cư trú
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Giao diện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
Sau khi xem thông tin các tờ khai chi tiết, người dân chuyển sang bước Đính kèm thành phần hồ sơ. Danh sách thành phần hồ sơ được hiển thị tùy theo các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú. Trong đó bắt buộc phải nhập các giấy tờ sau:
· Giấy chứng sinh
· Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01)
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· Trang 4: Đính kèm thành phần hồ sơ

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	Danh sách thành phần hồ sơ

	77
	Tên giấy tờ
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	78
	Số bản
	Mặc định là 01
	

	79
	Chọn tệp tin
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	80
	Lưu vào kho cá nhân
	Hệ thống tự động lưu tài liệu
	

	Popup Kho dữ liệu cá nhân

	81
	Nội dung tìm kiếm
	Người dùng nhập từ bàn phím
	

	Danh sách tài liệu trong kho dữ liệu cá nhân
(Được sắp xếp theo Ngày lưu trữ mới nhất lên trên)

	82
	Ngày lưu trữ
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	83
	Tên tài liệu
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	84
	Tệp đính kèm
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	85
	
[image: ]
	Chọn tài liệu xuống Đính kèm thành phần hồ sơ
	

	86
	Đóng
	Tắt popup Kho dữ liệu cá nhân
	

	Danh sách các nút

	87
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	

	88
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống mở ra giao diện Trang 5
	

	89
	Quay lại bước trước
	Hệ thống Quay lại giao diện Trang 3
	



· Trang 5: Lựa chọn hình thức nhận kết quả
[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]





Giao diện Các Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú




[image: ]




Giao diện Các Hình thức nhận kết quả thẻ BHYT







	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	Hình thức nhận kết quả đăng ký khai sinh

	90
	Hình thức nhận kết quả đăng ký khai sinh
	Mặc định hiển thị “Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả” và không cho phép sửa lại
	Có

	91
	Nơi trả kết quả
	Mặc định hiển thị = Cơ quan thực hiện đăng ký khai sinh và không cho phép sửa lại
	

	Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú

	92
	Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	93
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	94
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	95
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	96
	Chi tiết
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	97
	Qua cổng thông tin
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	98
	Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả.
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	99
	Email
	Người dùng nhập từ bàn phím
	

	Hình thức nhận thẻ BHYT

	100
	Hình thức nhận thẻ BHYT
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	101
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	102
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	103
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	104
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	105
	Tại nơi nhận kết quả khai sinh (UBND)
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	106
	Tại cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Có

	107
	Mã xác nhận
	Nhập theo mã xác nhận ngẫu nhiên
	Có

	108
	Check box cam đoan
	Cho phép người dùng check chọn.
	Có

	Danh sách các nút

	109
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	Có

	110
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống mở ra giao diện Trang 6
	Có

	111
	Quay lại bước trước
	Hệ thống Quay lại giao diện Trang 4
	Có



· Trang 6: Hoàn Thành

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]

1.2. [bookmark: _Toc4927]Chỉnh sửa hồ sơ
1. Mô tả
· Mục đích: Cho phép chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” khi hồ sơ liên thông ở trạng thái yêu cầu bổ sung giấy tờ.
· Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
· Người thực hiện: người dân
a. Chỉnh sửa
i. Bước 1: Tại màn hình chỉnh sửa, người dùng nhập các thông tin kê khai
ii. Bước 2: Chọn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



1.3. [bookmark: _Toc13577]Tra cứu hồ sơ
1. Mô tả
· Mục đích: Cho phép tra cứu các thông tin hồ sơ đối với hồ sơ “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”
· Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
· Người thực hiện: người dân
1.3.1. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ
i. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Tra cứu hồ sơ tại thẻ thông tin Thông tin và dịch vụ
[image: ]
ii. [image: ]Bước 2: Thực hiện Tra cứu

1.3.2. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ: cần xác thực
iii. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Thông tin của tôi tại thẻ tài khoản cá nhân

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
iv. Bước 2: Thực hiện Tra cứu
[image: ]

· Nhập các thông tin cần tìm kiếm
· Nhấn nút Tìm kiếm
b. Xem chi tiết giấy tờ hồ sơ đã nộp, giấy tờ kết quả Nhấn vào nút Xem giấy tờ để thực hiện

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
Xem nội dung giấy tờ
[image: ]
c. Xem chi tiết trạng thái hồ sơ đơn

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]



1.3.3. Tra cứu trạng thái hồ sơ từ Dịch vụ công liên thông
Bước 1: Tại màn hình Dịch vụ công liên thông chọn Tra cứu hồ sơ
[image: ]



Bước 2: Thực hiện Tra cứu

[image: ]




[bookmark: _Toc7226]2.Thủ tục liên thông: Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí
2.1. [bookmark: _Toc18603]Tạo hồ sơ
1 Mô tả
· Mục đích: Cho phép lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”
· Điều kiện thực hiện: Người dân đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG
· Người thực hiện: người dân
· Cách vào chức năng: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/, thực hiện đăng nhập thành công.

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
03 phương pháp đăng nhập vào Cổng DVCQG
[image: ]
Hình 3. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản VNEID

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
Hình 4. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản cổng DVCQG

· Người dân chọn  Dịch vụ công liên thông : Khai sinh, Khai tử 

[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện của Dịch vụ công liên thông. Người dùng chọn thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí


[image: ]
Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông đối với thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí

2 Thao tác chức năng
Người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử,
Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí
a. Thêm mới
· Trang 1: Lựa chọn cơ quan thực hiện


[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



Giao diện Các đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí

[image: ]
Các đối tượng hưởng mai táng phí

[image: ]
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của Luật BHXH
[image: ]
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là:Đối tượng hưởng mai táng phí theo Pháp lệnh ưu đãi người có công 

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



[image: ]

[image: ]Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng bảo trợ xã hội
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp





	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	Cơ quan thực hiện đăng ký khai tử

	15
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	16
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	17
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	18
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	Cơ quan thực hiện xóa đăng ký thường trú

	19
	Cùng địa bàn thực hiện đăng ký khai tử
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	Không

	20
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong sách
	Có



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	21
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong sách
	Có

	22
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	23
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	Cơ quan thực hiện hưởng trợ cấp mai táng phí

	24
	Đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	25
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	26
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	27
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	28
	Cơ quan thực hiện
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	Danh sách các nút

	29
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	

	30
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống lưu tạm các thông tin và mở ra giao diện Trang 2
	



· Trang 2: Kê khai
Giao diện đối với hồ sơ chuyển về BHXH

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



Giao diện đối với hồ sơ của Đối tượng hưởng mai táng phí theo Pháp lệnh ưu đãi người có công

[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



Giao diện đối với hồ sơ của đối tượng Bảo trợ xã hội, Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp

[image: ]
	Mã tài liệu:
Tên tài liệu:
	DVCLT-HDSD
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Tác giả:
Phiên bản:
	Bộ Công An
1.0

	Đối tượng 


	


	

	


*Tra cứu thông tin giấy báo tử
Bước 1: Chọn tích Lấy dữ liệu chứng tử từ CSDL Bảo hiểm tại trường Thông tin người được khai tử
Bước 2: Người dùng điền thông tin mã giấy báo tử 
Bước 3: Chọn Tra cứu để thực hiện tra cứu thông tin khai tử của người được khai tử


[image: ]

Màn hình Tra cứu thông tin giấy báo tử
*Lưu ý nếu người dùng không muốn tra cứu thông tin giấy báo tử thì có thể tích chọn Nhập tay tại trường Thông tin người được khai tử
[image: ]
Màn hình nhập tay

*Đối với đối tượng Người từ đủ 80 tuổi trở lên chết người lo mai táng được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng
Bước 1: Tại trang 1 Lựa chọn cơ quan thực hiện chọn đối tượng mai táng phí là Đối tượng bảo trợ xã hội
Bước 2: Khi người dùng nhập xong thông tin ngày chết: Hệ thống tự động tính (ngày chết-ngày sinh)từ  80 tuổi trở lên thì hiển thị 2 lựa chọn: 
+Đang hưởng tuất hàng tháng tại BHXH: Nếu chọn vào tích này thì hiển thị chỗ cho người dùng nhập Mã số BHXH/Số sổ BHXH 
[image: ]
+Không hưởng tuất hàng tháng tại BHXH
[image: ]
· Trang 3: Xem lại các tờ khai chi tiết
[image: ]Các thông tin của tờ khai chi tiết được trích xuất từ các thông tin kê khai ở bước trước. 03 tờ khai tương ứng cho 03 thủ tục đơn: Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí. Người dân thực hiện kiểm tra các thông tin trên tờ khai chi tiết, nếu cần chỉnh
sửa thì thực hiện bấm vào nút	để quay lại bước kê khai để thực hiện điều chỉnh lại thông tin.
[image: ]

Giao diện Tờ khai Đăng ký khai tử

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0






[image: ]
Giao diện Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Giao diện tờ khai mẫu số 02 đối với trường hợp hồ sơ chuyển về BHXH

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Giao diện bản khai để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần đối với hồ sơ chuyển về Bộ LĐTBXH

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
Giao diện tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với hồ sơ chuyển về Bộ LĐTBXH (Đối với đối tượng hưởng mai táng phí là Đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp)


Sau khi xem thông tin các tờ khai chi tiết, người dân chuyển sang bước Đính kèm thành phần hồ sơ. Danh sách thành phần hồ sơ được hiển thị tùy theo các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú.

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng hưởng trợ cấp khẩn cấp)

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối với đối tượng hưởng mai táng phí theo Pháp lệnh ưu đãi người có công)

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về BHXH

	Mã tài liệu:
Tên tài liệu:
	DVCLT-HDSD
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Tác giả:
Phiên bản:
	Bộ Công An
1.0

	
	
· Trang 4: Đính kèm thành phần hồ sơ
	
	




	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	Danh sách thành phần hồ sơ

	77
	Tên giấy tờ
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	78
	Số bản
	Mặc định là 01
	

	79
	Chọn tệp tin
	Người dùng chọn trong danh sách
	

	80
	Lưu vào kho cá nhân
	Hệ thống tự động lưu tài liệu
	

	Popup Kho dữ liệu cá nhân

	81
	Nội dung tìm kiếm
	Người dùng nhập từ bàn phím
	

	Danh sách tài liệu trong kho dữ liệu cá nhân
(Được sắp xếp theo Ngày lưu trữ mới nhất lên trên)

	82
	Ngày lưu trữ
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	83
	Tên tài liệu
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	84
	Tệp đính kèm
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	85
	
[image: ]
	Chọn tài liệu xuống Đính kèm thành phần hồ sơ
	

	86
	Đóng
	Tắt popup Kho dữ liệu cá nhân
	

	Danh sách các nút

	87
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	

	88
	Chuyển bước tiếp
	Hệ thống mở ra giao diện Trang 5
	

	89
	Quay lại bước trước
	Hệ thống Quay lại giao diện Trang 3
	



· Trang 5: Lựa chọn hình thức nhận kết quả

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




[image: ]
Giao diện hình thức nhận kết quả của các hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí là Người có công, Đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng hưởng trợ cấp khẩn cấp)

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
Giao diện hình thức nhận kết quả của các hồ sơ gửi về BHXHVN (đối tượng hưởng trợ
cấp mai táng theo quy định của Luật BHXH)








	STT
	Thông tin
	Thao tác nhập liệu
	Bắt buộc

	Hình thức nhận kết quả đăng ký khai sinh



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	90
	Hình thức nhận kết quả đăng ký khai tử
	Mặc định hiển thị “Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả” và không cho phép sửa lại
	Có

	91
	Nơi trả kết quả
	Mặc định hiển thị = Cơ quan thực hiện đăng ký khai sinh và không cho phép sửa lại
	

	Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú

	92
	Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có

	93
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	94
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	95
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	96
	Chi tiết
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú = Dịch vụ bưu chính công ích
	

	97
	Qua cổng thông tin
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	98
	Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả.
	Không nhập,hệ thống tự sinh
	

	Hình thức nhận Mai táng phí (trợ cấp và tiền)

	100
	Hình thức nhận quyết định mai táng phí, tiền trợ cấp mai táng phí/hỗ trợ chi phí mai táng
	Người dùng chọn trong danh sách
	Có



	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0




	101
	Tỉnh thành
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	102
	Quận huyện
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	103
	Phường xã
	Người dùng chọn trong danh sách. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	104
	Chi tiết
	Người dùng nhập từ bàn phím. Khi hình thức nhận thẻ BHYT = Dịch vụ bưu chính công ích
	Có

	105
	Mã xác nhận
	Nhập theo mã xác nhận ngẫu nhiên
	Có

	106
	Check box cam đoan
	Cho phép người dùng check chọn.
	Có

	Danh sách các nút

	107
	Hủy
	Hệ thống đóng quay lại giao diện chi tiết thủ tục trên cổng DVCQG
	Có

	110
	Hoàn thành
	Hệ thống mở ra giao diện Trang 6
	Có

	111
	Quay lại bước trước
	Hệ thống Quay lại giao diện Trang 4
	Có



· Trang 6: Hoàn Thành

[image: ]

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



2.2. [bookmark: _Toc1591]Chỉnh sửa hồ sơ
2. Mô tả
· Mục đích: Cho phép chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí” khi hồ sơ liên thông ở trạng thái yêu cầu bổ sung giấy tờ.
· Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
· Người thực hiện: người dân
a. Chỉnh sửa
i. Bước 1: Tại màn hình chỉnh sửa, người dùng nhập các thông tin kê khai
ii. Bước 2: Chọn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



2.3. [bookmark: _Toc2597]Tra cứu hồ sơ
2. Mô tả
· Mục đích: Cho phép tra cứu các thông tin hồ sơ đối với hồ sơ “Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”
· Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
· Người thực hiện: người dân
2.3.1.Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ
i. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Tra cứu hồ sơ tại thẻ thông tin Thông tin và dịch vụ
[image: ]
ii. [image: ]Bước 2: Thực hiện Tra cứu

2.3.2. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ: cần xác thực
iii. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Thông tin của tôi tại thẻ tài khoản cá nhân

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0


[image: ]
iv. Bước 2: Thực hiện Tra cứu
[image: ]

· Nhập các thông tin cần tìm kiếm
· Nhấn nút Tìm kiếm
f. Xem chi tiết giấy tờ hồ sơ đã nộp, giấy tờ kết quả Nhấn vào nút Xem giấy tờ để thực hiện

	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0
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Xem nội dung giấy tờ
[image: ]
Xem chi tiết trạng thái hồ sơ đơn

[image: ]
	Mã tài liệu:
	DVCLT-HDSD
	Tác giả:
	Bộ Công An

	Tên tài liệu:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Phiên bản:
	1.0



2.3.3.Tra cứu trạng thái hồ sơ từ Dịch vụ công liên thông
Bước 1: Tại màn hình Dịch vụ công liên thông chọn Tra cứu hồ sơ
[image: ]

Bước 2: Thực hiện Tra cứu

[image: ]
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM theo Tac SouniiTL,
Djc lgp - Ty do h phiic Silass

TO KHAI THAY DOI THONG TIN CU TRU
Kinh giri:(!) Cong An Phuong Phic X4, Quin Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi

1. Ho, chir dém va tén: Nguyén Van An

2. Ngay, thang, nam sinh: 15/11/2022 3. Gidi tinh: Nam

4.6 dinh danh cé nhan/CMND; 22| % ¥ 2\ 2| 22|2

5. 86 dién thoai lién hé: 0936983650 6. Email: daothulien89@gmail.com
7. Noi thuong tri: Phuomg Phic X4, Quan Ba Dinh, Thanh phd Ha Noi
8. Noi tam tru:

9. Noi ¢ hién tai: CAN HO 4 TANG 12A TOA THAP B CHUNG CU CENTRAL POINT 219 TRUNG
KINH TO 39, Phuong Phiic X4, Quén Ba Dinh, Thanh phd Ha Néi

10. Nghé nghiép, noi lam viéc:

11. Ho, chir dém va tén chu ho: Nguyén Van Nam  12. Quan hé véi chu ho: Khic

13. $6 dinh danh ci nhan/CMND ctachuhé: | 3 [3 |3 [3 (3 [3[3[3]3[3 |33

14. N§i dung dé nghi®: X6a Dang ky thuong trii — Nhan khiu do chét tai dia chi: Phuong Phuc Xa,
Quén Ba Pinh, Thanh ph$ Ha Noi

15. Nhimg thanh vién trong h gia dinh cing thay déi

|y| Ho. chit dgm | Neiy. thing, | Giéi | S5 dinh danh ci ¢ i | Quan h¢ véi ngubi c6 | Quan h¢ véi
Vi tén nimsinh | tinh | nhin/CMND thay déi chii hp

R covibucnse Chuyén budc tigp theo

thudc
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Lwa chon co Keé khai Xem lai cac to' Binh kém Lwa chon hinh Hoan thanh
quan thuc khai chi tiét thanh phan hé thirc nhan két
hién so qua

T khai ding ky khai ti Té khai thay d6i thong tin cu trd (C

THU TUGNG CHINH PHU

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V!
Pic 13p - Ty do - Hanh phie
TO KHAI DIEN TU
Lién thong dang ky khai tir, xoa dang ky thuong trd,
trg cip mai tang, hd trg chi phi mai ting

Kinh giri: () BHXH Quan Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi
Ho, chir dém, tén ngudi yéu ciu: Dao Thu Lién

Noi cur tri: @ 123 Phiic X4, Phuomg Phiic X4, Quan Ba Binh, Thanh phé Ha Noi
Gidy to tiy than: ) 031189001282

Quan hé véi ngudi da chét: Cha

DPién thoai lién hé: 0936983650

Noi dung yéu ciu giai quyét:

[J biing ky Khai tir cho ngudi ¢ tén duéi day:

Ho, chir dém, tén: Nguyén Vin An

Ngy, thing, nfim sinh: 15/11/2022

Gi6i tinh: Nam Dan toc: Kinh Quéc tich: Vi

Nam

Noi cu tri cudi cung: @) Phuong Phiic X4, Quan Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi

ArE s () Anaaaannnnna

R covibuscnse Chuyén budc tigp theo

Ban quyén thuoc vé BO CONG Al
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Lwa chon co Keé khai Xem lai cac to' BDinh kém Lwa chon hinh Hoan thanh
quan thuc khai chi tiét thanh phan hd thirc nhan két
hién so qua

To khai dang ky khai tir

Miu s 12

G HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 1gp - Ty do - Hanh phiic

BAN KHAI

quyét ché dd wu dai khi ngudi c6 cdng tir trin

DE gi:
1. Ho va tén ngudi c6 cdng tir trin: Nguyén Vin A
Ngéy thing nam sinh: 01/01/1980  Nam/Nix: Nam
Qué quin: Phuomg Phiic X4, Quan Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi
Noi thuémg trii: 123 Phitc X4, Phuong Phic X4, Quan Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi
Thuge ddi tuong ngudi ¢o cong': Thuong binh
Quyét dinh huong trg cdp s6: 222 ngay 01 thing 01 ndm 1990 cia UBND phuong Phic Xa

Ty 1¢ tén thuong co thé (néu co): 30 %
Tir trdn ngay 19 thang 11 nim 2022 Gidy béo tir s6 33434 ngay 19 thang 11 nim 2022 cia

Murc trg cdp, phu cip hiing thang/trg cip mot lin:

Tro cdp, phu cdp hing thing d nhin dén hét thang nim
2. Ngudi hodic t chirc nhin mai ting phi:

a) Cé nhan

Ho v tén:

Ngéy thing nam sinh: Nam/Nir
CCCD/CMND sb Neav cép

R aovibuscnse Chuyén budc tigp theo

Ban quyén thuoc
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Lwa chon co Keé khai Xem lai cac to' Binh kém Lwa chon hinh Hoan thanh
quan thyc khai chi thanh phan hd thirc nhan két
hién so qua

chi phi m:

Torkhai dang ky khai tir Torkhai tha 01) To khai dé nghi h

ecd30ebd-d528-4289-9f58-1b... 1

Miu s 04
OA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic gp - Ty do - Hanh phiie

TO KHAI BE NGHI HO TRQ CHI PHi MAI TANG
(Ap dung ddi véi doi teong quy dinh tai Diéu 5, khoan 1 Diéu 14 Nghj dinh s6.

1. THONG TIN NGUOI CHET PUQC MAI TANG (Néu c6)
1. Ho v tén (Viét chit in hoa): NGUYEN VAN 4
Ngay/thing/nam sinh: 01/01/1980. Gigi tinh: Nam. Dn toc: Kinh

Ho khiu thuomg tri: 123 Phitc X4, Phuong Phic X4, Quan Ba Dinh, Thanh phé Ha Noi

Ngay 19 thing 11 nim 2022 chét

Nguyén nhan chét Viém phdi

‘Thoi gian mai tang 19/11/2022

6. Dia diém mai tang Phucng Phiic X4, Quin Ba Dinh, Thanh ph Ha Noi

IL THONG TIN CO QUAN, TO CHUC.
NGUOI CHET

, HQ GIA PINH, CA NHAN PUNG RA MAI TANG CHO

1. Truémg hop co quan, t6 chire dimg ra mai ting

R ceoibucse Chuyén buc tigp theo
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st Tengifyto sbin Miu don

Ban chup Gidy b ts hodc gidy 1 they the Gidy bo i do ca quan cd thém quyen c&p.
Khi 161 o quan dang ky ho tch nhan két qus (Trich I Khai 1/bén sao Trich luc kha 1)

1 gubico yeu chu DKKT xust vinh Gidy 6 uj than, nop ban chinh Gy bio i hode gy 15 1
thay the Gidy bso 1 Go c0 quan c6 thém Guyén ¢4 tis rutng hop 0a 16 en bén 530 dien
s chc gidy 1o ndy (841 bue)

E :
-

Bin chup Gidy 15,81 i, ching ci do co quan, 16 chirc ¢ thim quyén cép hodc xic.
hén hgp 1 ching minh su kién chét 661 o1 rueng hop dang ky kha 1 cho ngudi chét
08 i, knong c3 Gidy b0 s hodc giy i thay thE Gidy bao 1. Khi 16 ca quan dang ky ho
tich nhan Kt qui (Trich lu kil /b 520 Trich lue khai 1) nguoi <6 yéu cu BKKT xudt
rinh Gidy 1, 13 i, ching cu 60 ¢ quan, 16 chi c6 tham quyen c3p hoge xéc nnan hop
16 ching minh sy kién chét 6l vél ruong hop dang ky khai 1 cho nguot chét 8 1au,
Khong <o Gidy bdo ts hodc gidy & thay 1h Gidy bao 1 i ruong hop d4 L én bin sao
ién i cée gidy 10 nay.

@ chontipn

Van bin dy quyen hop I theo quy dinh cia phip udt trong truing hop dy quyen thee hign
Vi ding ky Khai s Khi 16 co quan dang kj h tich nhan ket qud (Trch uc khal ti/bin

3 a0 Trich luc i t) ngu 6 yeu c3u DKKT xuét tinh Van bin Uy auyen hop e theo quy 1 o
dinh cua phap ludt trong trung hap dy quyen thuc hién visc dang ky Khai 1 i timg
1hgp 05 461 bin 530 i s cic giy 10 nay.

Truting hop khing xée i 0o ol cu 11 cudi cing cda ngudl chét th ¢ bin chup gy
10rchung minh noi g 0 chét hoac not ph i th thé cia ngus chét (Cong dan dinh
Kem bin chup gidy 1 Khi dang ky ruc tuyén. Cong din xudt inh bin chinh gidy 16 cho
ho cong chic Tu phap - Ho tch dé doi chiéu ki han ket qué i UBND cap x3 phuong)

Truéng hop Car st 4 1 quG i dan cu 88 duge tch ho, chia 56 ket i, xéc thuc th
cang dén Khong can dang 1 bén chup gidy 1 ty thin. Tuéng hop céng din 03 c6 xic:
thu dinh danh dién tr thi cong dan khang ph xuit inh gidy 1ty than. Trutng hop Co

5 .60 iu quoc gia dan au chua duge tich hop, chia 58 k&t nd, xéc thuc, cong dén déng 1 @ chontiptn
1 bin chup gidy 16 Ly thin khi ding ky trve tuyén. Céng din xuit tinh bin chinh HO
chigu hoge Chimg minh nhén dén hoge Can cudc cong dén cho cong chic Mt cira 3¢
061 chidu khi nhiin Kt qud 13 UBND cip xa

Truting hop Car s i éu i cu, cu tri 08 duroe tich ho, chia s, ket i, xéc thuc thi
‘cong dén Khong can dng ti ban chup gidy 1 chung minh ol cu . Trutng hop Co 56
G léu dén o, u 1 chua duge tich hop, hia S8, kKt ndi, xéc thyc, cong dan dang 1
iy 6 ching minh ol cu trd Khi N6p e tuyén 46 e dinh ham quyen dang ky Truomg
1h9p Knéng xéc dinh dupe ol cu Sl cing cla ngudi chét thi cd ban chup gidy 10
hing minh aci nguti d chét hodc ol it hién thi the cia ngut chét (Cang dén dang
1l bin chp gid 1 khi @ang ky i tuyén. Cong din ndp bin chinh gidy 1 cho cong
chic MOt i khi nnan ket qua tai UBND c3p

1 @ chonttpn

7 Tokhaithay a6ithéng ti vé u tri GTO1) (B4t bue) 1 ‘@ chontipt T méu

T mbu

L]

8 Tirkhai dé nghi ho i chi phi mai ting (Méu 55 04) (Bt bude) ]

Xéc nhan cla cong an e X3 661 o1 truéng hop HO gia g c6 ngus chét, mit tch do.
9 thién tai, h6a hogn, dich bénh ta nan giao thang, ta nan lao 0dng nghiém wrong hoge cac 1
1§ do bt khs khang ki gi Chi tch Uy ban nhan dén cdp x3
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HEE

stT Ten gity 1 Sabén Téptin Méu don

Ban chup Gidy bso tir hosc giy to thay thé Gidy béo tir do ca quan c6 tham quy@n cép.
Khi t61 cor quan dang ky ho tich nhan két qué (Trich luc khai ti/bén sao Trich luc khai 1)

1 nqusi €8 yéu cau DKKT xudt tinh Gidy 6 tuy than, nép ban chinh Gidy bdo t hoac gidy 6 1
thay the Gisy b i do co quan e thdm quyn e i ruong hap d ti én bén 520 dién
W céc gidy 10 nay. (Bat budc)

Bén chup Gidy 1, éi liéu, ching cir do co quan, 16 chic c6 thim quyen cap hodc xéc

nihén hop I¢ ching minh sy kién chét di v6i trutng hop dang ky khai ti cho ngudi chét

8 6u, khong co Gidy bao i hodc gy 16 thay hE Gidy bdo . Khi 16 co quan déng ky ho

tich nhén ket qua (Tich uc khal i/bén sao Trich lu Khai 1) ngudi c6 yéu cau DKKT wuat
rinh Gidy 16, tai liéu, ching e do co quan, 6 chiic ¢ thém quyén c&p hodc xéc nhén hop =

1& ching minh su kién chét d6i voi truong hop déng ky khai tis cho ngudi chélt da lau,

Khng c6 Gidy béo tr hodc gidy 1o thay the Gidly béo t tis tnsomg hop  tai lén ban sao

dién 1 cdc gidy 0 nay.

Van bén Uy quyén hop Ié theo quy dinh cla phap lut trong trudng hop Uy quyén thyc hién
viéc dang ky khai 1. Khi 16i co quan dang ky ho tich nhan két qua (Trich luc khai tir/ban
3 sao Trch luc khai ) ngu 6 yéu cau BKKT xuat tinh Van bén Gy quyn hop I theoquy 1
dinh cia phap lugt trong truang hop Uy quyén thuc hién viéc dang ky khai tir trir truong
hop dé ti [én ban sao dién tir cac gidy to nay.

Truang hop khong xéc dinh duoc nol o tri cusi cing elia ngudl chét th c6 ban chup gidy
16 chiing minh noi ngudi d6 chét hodc nai phat hién th the cua ngui chét (Cang dan dinh
kém ban chup gidy 1o khi dang ky truc tuyén. Cang dan xu trinh bén chinh gidy t cho
ho cong chic Tu phap - HO tich dé dGi chiéu khi nhan k&t qud tei UBND cap xa phuong)

1 @ Chontéptin

Truong hop Ca 56 A liéu quéc gia dan cu da dude tich hop, chia s&, ket 16, xdc thue thi
ang dan khong can dang téi bén chup gidy t ty than. Truang hop cong dn da c6 xéc
thuc dinh danh dién tr thi cong dan khong phéi xudt trinh gidy 1 Gy than. Truéng hop Co

5 sddliéu qudc gia dan cu chua dugc tich hop, chia sé, két ndi xdc thyc, cong dan dang 1
i ban chyp gidy 16 tiy than khi déng ky tru tyn. Cong dan xut trinh ban chinh HO
chiéu hoge Ching minh nhén dan hodc Can cude cang dan cho céng chiic Mot cira d&
61 chiéu khi nhan ket qué tai UBND cép xa

Trudng hop Cor s& di liéu dén cu, cur tri d duoc tich hop, chia sé, ket ndi, xéc thuc thi
céng dan khéng can dang téi bén chup gidy t ching minh noi cu tr. Truang hop Co &
4 liéu dan cu, cu i chua dude tich hop, chia sé, két ndi, xéc thyc, cong dén dang téi
gidy 1 ching minh noi cu rd khi Nop e tuyén dé xdc dinh thim quyén dang ky Truong

© hop knong xéc dinh duge noi cur i cusi cing cda nguol ché th co bin chup gidy 10 |
ching minh noi ngus o chét hoac noi phat hién thi the cia ngudi chét (Cong dén ding
161 bin chup gidy 1o ki dang ky truc tuyén. Cong din ndp ban chinh aidy to cho cong
chtc Mot cira khi nhan ket qus tal UBND c&p x8)
7 Tokhaithay d6i théng tin v curnd (CTOT) (Bt bude) 1 Téi mau

8 Bankhai 0 gidi quyét chi do uu dai khi ngudi c6 cong tir tran (Mau s5 12) (Bat budc) 1
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STT Ten gidy t SGbén Téptin Mu don

Bén chup Gidy bao ttr hodc gidy to thay thé Gidy bdo tir do co quan cé tham quyén cap.
Khi t6i co quan dang ky ho tich nhan két qua (Trich luc khai ti/ban sao Trich luc khai t)
1 ngudi c6 yéu cau DKKT xudt trinh Gidy tortuy than, ndp ban chinh Gidy bo tir hoac gidy to 1
thay thé Gidy béo tir do co quan c6 thdm quyén cap trir trudng hop da tai 1én ban sao dién
11 céc gidy 1 nay.

Ban chup Gidy 1o, tai liéu, ching cir do co quan, 13 chiic c6 tham quyén cap hodc xdc
nhan hop 1& chimg minh su kién chét dai véi trung hop dang ky khai tir cho nguai chét
da lau, khong co Gidy bao tir hodc gidy to thay thé Gidy bao tr. Khi t6i co quan dang ky ho
tich nhan két qua (Trich luc khai ti/ban sao Trich luc khai tir) nguai c6 yéu cau DKKT xuat
trinh Gidy 16, ti liéu, ching cir do co quan, 3 chiic c6 tham quyeén cap hodc xac nhan hop
lé ching minh sy kién chét d6i véi trudng hop dang Ky khai tir cho nguoi chét da lau,
khéng co Gidy bao tir hodc gidy to thay thé Gidy bao tir trir trudng hop da tai lén ban sao
dién & céc gidy t& nay.

@ Chon tapti

; ==

Vén ban ty quyén hop |é theo quy dinh cta phap luét trong truéng hop Uy quyén thyc hién
viéc dang ky khai tir. Khi t6i co quan dang ky hé tich nhan két qua (Trich luc khai ti/ban

3 sao Trich luc khai tt) ngudi cé yéu cau DKKT xuat trinh Vn ban ty quyén hop Ié theo quy 1
dinh ctia phap luat trong trudng hop Uy quyén thuc hién viéc dang ky khai tir trir truong
hop da tai Ién bén sao dién tir cac gidy tofnay.

Trudng hop khong xéc dinh dudc noi cu tri cudi cling clia ngudi chét thi cé ban chup gidy
16 chiing minh noi nguai d6 chét hodic noi phat hién thi thé cta nguai chét (Cong dan dinh
kem bén chup gidy to khi dang ky tryc tuyén. Cong dan xuat trinh ban chinh gidy t& cho
cho cong chirc Tu phap - Ho tich dé dai chiéu khi nhan két qua tai UBND cép xa phutng)

@ Chontéptin

Trung hop Co s6 dir liéu quéc gia dan cu da dugc tich hop, chia sé, két ndi, xac thuc thi

cong dan khong can dang tai ban chup gidy to tuy than. Truong hop cong dan da cé xac

thyc dinh danh dién t& thi cong dan khéng phai xuat trinh gidy to tiy than. Truong hop Co
5 sédiliéu quac gia dan cu chua duoc tich hop, chia sé, két ndi, xéc thyc, cng dan dang 1 @ Chontéptin

téi ban chup gidy 1 tly than khi dang ky truc tuyén. Cong dan xuat trinh ban chinh Ho

chiéu hoac Chimg minh nhan dan hodc Can cudc cong dan cho cong chirc Mot cira dé

dai chiéu khi nhan két qua tai UBND cap xa

()
g
g

Trudng hop Co sé dir liéu dan cu, cu tri da duoc tich hop, chia sé, két néi, xac thuc thi
cong dan khong can dang tai ban chup gidy to chimg minh noi cu tri. Truang hop Co s&
dir liéu dan cu, cu trd chua duge tich hop, chia sé, két ndi, xac thuc, cong dan dang tai

§ gidy t& chiing minh noi cu trd khi Nop truc tuyén dé xac dinh thdm quyén dang ky Truang i
hop khéng xac dinh duoc noi cu tri cudi cing clia ngudi chét thi cé ban chup gidy t&r
chimg minh noi ngudi dé chét hodc noi phat hién thi thé cia ngudi chét (Cong dan dang
tai ban chup gidy t& khi ding ky truc tuyén. Cong dan nop ban chinh gidy t& cho cong
chire Mét cira khi nhan két qua tai UBND cp xa)
7 T khai thay d6i thong tin vé cu tri (CTO1) 1 Tai mau

IEB  owvibwonse  Chuenbusctisptheo
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Hinh thirc nhan két qua dang ky khai tr ~ Den co quan giai quyet dé nhan két qua

Noi trd két qua
UBND Phudng Phic Xa

Truong hop khai i

Hinh thirc nhan k&t qua x6a dang ky thudng tri U2 €6ng thong tin =

Hinh thirc nhan mai tang phi

Quyét dinh hudng trg c8p mai tang phi

Tientrgcdp @ Tienmat () Quataikhodnnganhang (O Vidién tir
Noi nhan tién mét *
Nhan tai UBND cép xa

Nhap ma kiém tra *

Téi cam doan ndi dung dé nghi trén déy |a ding su that, dugc su thoa thuan nhat tri cta céc bén lién quan theo quy dinh phép luét. Toi chiu hoan toan trach
nhiém trudc phéap luat vé ndi dung cam doan ctia minh.
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Hinh thirc nhén ket qua dang ky khai tir %" o0 duan gidi quyét dé nhan ket qua

Noi trd két qué
UBND Phuong Phic Xa

‘Trusong hop khai tir *

Hinh thirc nhén két qué x6a dang ky thudng trg QU2 €ng thong tin -

Hinh thire nhan mai tang phi

Quyét dinh hutng trg cap mai téng phi *

Quyét dinh hudng trg cdp maitang phi (@ Ban giay Dich vu buu chinh cong ich T

Tinh/Thanh ph * > Quén/Huyén* ~  Phuong/Xa* -

Chi tiét *

Noi nhan tign mat *
Tien trg cap @ Tien mat O Qua tai khoan ngan hang Tai co quan gidi quyét ho so mai tang/hé trg chi phi maitang ~

Noi nhan két qua

Diachi*
142A D6i Can, Ba Dinh, Ha Noi

Nhap m kiém tra * Y M 2]

Téi cam doan ndi dung dé nghi trén déy |a dang su that, duoc su thoa thuan nhat tri ctia céc bén lién quan theo quy dinh phép luét. Toi chiu hoan toan trach
nhiém trudc phép luat vé ndi dung cam doan ctia minh.

m Quay lai bude truée Chuyn budc iép theo
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Lyachonco [ Ke khai ——»| Xemlicacte | Dinh kem ——»| Lwachonhinh Hoan thanh
quan thuc khai chi tiét thanh phan hd thire nhan két
hién so qua

Vui 1dng ghi nhé cac thong tin bén dudi dé theo dai tinh hinh xtr Iy hodc cap nhép théng tin hé so cia ban.
S6 ho so: 622.99.09-221116-1089
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Théng tin dinh danh

Théng tin md réng
Quan ly dich vu céng
Dich vu c6ng cla téi
Tién ich

Lién két tai khoan

Théng béo (0)

Lién thong thd tuc hanh chinh ve dang ky khai sinh, dang ky thudng trd, cap thé bao
hiém y té cho tré em dudi 6 tudi

D3 trd két quid

M3 HS Bon vi thue hién Ngay tiép nhan Ngay trd Thao téc
G22.99.08-221118-1066 DVC lién théng 18/11/2022 N/A B
' RAT HAI LONG HAILONG | | G2 KHONG HAILONG

Tha tuc lién thong vé  dang ky khai tur, x6a dang ky thu‘dng trd, huong ché d6 tu tuat
(trg c8p tuat va trg cdp mai tang)/hd trd chi phi mai tang/hUdng mai tang phi

Bang x(f ly

M3 HS BDon vi thuc hién Ngay tiép nhan Thao téc
G22.99.09-221116-1065 DVC lién théng 16/11/2022 B

Tha tuc lién thong ve dang ky khai tr, x6a dang ky thu‘dng trd, huang ché d@b tur tuat
(trg cap tuat va trg cap mai tang)/hd trd chi phi mai tang/htIdng mai téng phi

Pa trd két qud
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NG DICH VU CONG QUOC GIA

Két néi, cung cap théng tin va dich vu céng moi lic, moi nai

Dang nhép

Chon loai tai kho&n ban muén sif dung dang nhap
Céng dich vu cdng Quéc Gia

Tai khodn cap bdi,
Céng dich vu céng quéc gia

B

VIETNAM POST

Tai khodn cap béi
Buu dién Viét Nam

*Khéng danh cho CBCCVC co quan
nha nudc

Tai khodn Dinh danh dién tir
cép bsi B4 Céng an

Chua 4p dyng véi tai khodn qun tri
clia Céng DVCQG
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Dang nhap hé théng dinh danh va xac
thuc dién tir-VNelD

a

ine: 1900 0368

6 tai khoan VNeID? Huéng din dang ky

Binh danh cong dan trén
méi trudng ky thudt s





